
3. Danh sách đội ngũ giảng viên toàn thời gian

Mã ngành Tên ngành

1 Lữ Thị Hải Yến Tiến sĩ Quản lý giáo dục 51140201 Giáo dục Mầm non
2 Nguyễn Kim Nam Thạc sĩ Quản lý giáo dục 51140201 Giáo dục Mầm non
3 Vũ Thị Thanh Hiển Tiến sĩ Tâm lý học 51140201 Giáo dục Mầm non
4 Nguyễn Thị Hằng Thạc sĩ Tâm lý học 51140201 Giáo dục Mầm non
5 Mai Quang Sơn Thạc sĩ Tâm lý học 51140201 Giáo dục Mầm non
6 Lâm Hồ Thục Trang Thạc sĩ Tâm lý học 51140201 Giáo dục Mầm non
7 Trần Thị Thu Thảo Thạc sĩ Giáo dục học 51140201 Giáo dục Mầm non
8 Xuân Thái Tuấn Thạc sĩ Giáo dục học 51140201 Giáo dục Mầm non
9 Đỗ Văn Đạt Thạc sĩ Khoa học Giáo dục 51140201 Giáo dục Mầm non
10 Y Dhuin Bkrông Thạc sĩ Giáo dục học 51140201 Giáo dục Mầm non
11 Lê Đình Dũng Thạc sĩ Giáo dục học 51140201 Giáo dục Mầm non
12 Nguyễn Thị Nghĩa Thạc sĩ Giáo dục học 51140201 Giáo dục Mầm non
13 Nguyễn Quang Thành Đại học Giáo dục thể chất 51140201 Giáo dục Mầm non
14 Lê Thị Thảo Dịu Thạc sĩ Quản lý công 51140201 Giáo dục Mầm non
15 Lý Văn Quế Thạc sĩ Quản lý công 51140201 Giáo dục Mầm non
16 Trinh Quang Cơ Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 51140201 Giáo dục Mầm non
17 Trần Thị Bình Đại học Tiếng Anh 51140201 Giáo dục Mầm non
18 Nguyễn Thị Thủy Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 51140201 Giáo dục Mầm non
19 Trịnh Thị Yến Đại học Tiếng Anh 51140201 Giáo dục Mầm non
20 Bế Thị Thao Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 51140201 Giáo dục Mầm non
21 Nguyễn Thị Hồng Liên Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 51140201 Giáo dục Mầm non
22 Tôn Nữ Hồng Hà Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 51140201 Giáo dục Mầm non
23 Vương Tôn Toàn Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 51140201 Giáo dục Mầm non
24 Lê Thị Như Liên Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 51140201 Giáo dục Mầm non
25 Hà Ngọc Hiền Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 51140201 Giáo dục Mầm non
26 Nguyễn Thị Thu Phương Thạc sĩ Triết học 51140201 Giáo dục Mầm non
27 Phan Thị Quý Thạc sĩ Triết học 51140201 Giáo dục Mầm non
28 Dương Hoài An Thạc sĩ LS Đảng CSVN 51140201 Giáo dục Mầm non
29 Đỗ Thị Uyên Hương Thạc sĩ Toán học 51140201 Giáo dục Mầm non
30 Đỗ Thị Lan Anh Tiến sĩ Khoa học Giáo dục 51140201 Giáo dục Mầm non
31 Phạm Văn Dũng Thạc sĩ Toán học 51140201 Giáo dục Mầm non
32 Nguyễn Thị Thụy Mai Thạc sĩ Đia lý 51140201 Giáo dục Mầm non
33 Ngô Thị Diễm My Tiến sĩ Sinh học 51140201 Giáo dục Mầm non
34 Bùi Thị Thu Trang Thạc sĩ Sinh học 51140202 Giáo dục Mầm non
35 Lê Văn Huy Thạc sĩ Khoa học máy tính 51140201 Giáo dục Mầm non
36 Đào Thị Thanh Loan Thạc sĩ Khoa học máy tính 51140201 Giáo dục Mầm non
37 H' Na My Niê Thạc sĩ Ngôn ngữ học 51140201 Giáo dục Mầm non
38 H' Mi On Niê Thạc sĩ Ngôn ngữ học 51140201 Giáo dục Mầm non
39 Nguyễn Thành Long Đại học Ngữ văn 51140201 Giáo dục Mầm non
40 Lê Thị Sen Thạc sĩ Ngữ văn 51140201 Giáo dục Mầm non
41 H' Len Knul Đại học Âm nhạc 51140201 Giáo dục Mầm non
42 Đoàn Thành Diên Đại học Âm nhạc 51140201 Giáo dục Mầm non
43 Nguyễn Văn Vinh Thạc sĩ Văn hóa học 51140201 Giáo dục Mầm non
44 Trương Hữu An Thạc sĩ Âm nhạc 51140201 Giáo dục Mầm non
45 Lê Huy An Đại học Mỹ thuật 51140202 Giáo dục Mầm non
46 Đặng Thị Ngọc Quyên Thạc sĩ Giáo dục Mầm non 51140201 Giáo dục Mầm non
47 Nguyễn Thị Anh Vân Thạc sĩ Giáo dục Mầm non 51140201 Giáo dục Mầm non
48 Nguyễn Thị Hóa Thạc sĩ Giáo dục học 51140201 Giáo dục Mầm non
49 Trịnh Thanh Hoa Thạc sĩ Giáo dục Mầm non 51140201 Giáo dục Mầm non
50 Nguyễn Thị Mai Phương Thạc sĩ Giáo dục Mầm non 51140201 Giáo dục Mầm non
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